
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

STT Họ tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Lí Ng.ngữ TD Nhạc

1 Lê Tiến Vang 6/12/2005 6A4 X X X

2 Trần Thị Tú Anh 20/10/2005 6A6 X

3 Lê Trọng Chiến 08/09/2005 6A6 X X X

4 Nguyễn Đăng Khoa 07/02/2005 6A6 X X X

5 Huỳnh Thiên Ân 09/08/2005 6A7 X X

6 Trương Tiến Đạt 05/01/2005 6A7 X X

7 Nguyễn Hải Đăng 15/04/2005 6A7 X

8 Nguyễn Thành Trung 16/10/2005 6A7 X X X

9 Huỳnh Thị Kim Tuyến 27/02/2005 6A7 X X

10 Điểu Phi Nghĩa Buôn Krông11/08/2004 6A8 X X X

11 Hoàng Văn Trọng 05/12/2004 6A8 X X X

12 Hà Trung Nghĩa 27/3/2004 7A4 X X X

13 Lê Hải Anh 1/1/2001 7A5 X X

14 Đặng Văn Hải 25/8/2004 7A5 X X

15 Đỗ Thành Nam 26/12/2004 7A5 X

16 Nguyễn Hoàng Phi 18/1/2004 7A5 X

17 Nguyễn Thị Minh Thư 24/3/2002 7A5 X

18 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 25/12/2004 7A6 X

19 Phạm Trần Anh Nam 14/04/2002 7A6 X X

20 Nguyễn Hà Kim Ngân 15/1/2004 7A6 X X

21 Nông Ngọc Nguyên 16/10/2004 7A6 X

22 Nguyễn Ngọc Thịnh 30/1/2004 7A6 X X

23 Nông Đức Chính 10/3/2004 7A7 X X

24 Bùi Ngọc Dũng 02/04/2003 7A7 X

25 Vũ Ngọc Vinh 16/8/2004 7A7 X X

26 Nguyễn Thành Nhân 19/01/2003 8A5 X

27 Phan Công Hoàng 01/04/2003 8A8 X X
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